
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6, khu Nhà vườn 671 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/07/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NEW ZEALAND 

0107936105

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

2. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất đồ ăn dinh dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng;
- Sản xuất thực phẩm chức năng;

1079

3. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

4. Sản xuất rượu vang 1102

5. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;

4649

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

9. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

10. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

11. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

13. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NEW ZEALAND 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NEW ZEALAND MILK JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THẠC 
QUẢNG

Số 6, khu Nhà 
vườn số 671, 
đường Hoàng Hoa 
Thám, Phường 
Vĩnh Phúc, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 90.000.000 3,000

Tổng số 9.000 90.000.000 3,000

013065979

14. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

15. Sản xuất đường 1072

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

17. Dịch vụ ăn uống khác 5629

18. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

19. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

20. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn thực phẩm khác;
- Kinh doanh thực phẩm chức năng;

4632(Chính)

21. Bán buôn đồ uống 4633

22. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

23. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

24. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 VŨ TIẾN HẢI Thôn Lữ Vân, Xã 
Phúc Sơn, Huyện 
Tân Yên, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 30.000.000 1,000

Tổng số 3.000 30.000.000 1,000

122173282

3 VŨ THỊ LAN Số 6, khu Nhà 
vườn số 671, 
đường Hoàng Hoa 
Thám, Phường 
Vĩnh Phúc, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

288.000 2.880.000.000 96,000

Tổng số 288.000 2.880.000.000 96,000

0241830000
96

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024183000096
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6, khu Nhà vườn số 671, đường Hoàng Hoa Thám, 
Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 6, khu Nhà vườn số 671, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh 
Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ LAN Nữ

05/03/1983 Kinh Việt Nam

16/10/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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